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1 VP01 Lê Phú Bửu 01.12.1990 Nam Kinh
KCT 03 năm 

liên tục 
80 93 100 M 10 376

Miễn thi 

Tin học

2 VP02 Trần Trung Chính 14.9.1992 Nam Kinh V V V M 0
Vắng, miễn 

thi Tin học

3 VP03 Võ Thị Ngọc Dung 18.02.1994 Nữ Kinh 50 57,5 100 65 265

4 VP04 Nguyễn Kiều Giang 02.01.1985 Nam Kinh 50 57,5 60 M 225
Miễn thi 

Tin học

5 VP05 Lê Phước Hải 06.11.1992 Nam Kinh 85 92 95 80 364

6 VP06 Đặng Thị Cẩm Hằng 27.11.1992 Nữ Kinh
Con thương 

binh
10 39 100 65 20 208

7 VP07 Hoàng Trọng Huy 23.3.1984 Nam Kinh
Con thương 

binh
50 65 100 M 20 300

Miễn thi 

Tin học

8 VP08 Võ Thị Ngọc Lan 10.4.1991 Nữ Kinh V V V V 0 Vắng

9 VP09 Nguyễn Thị Xuân Liên 15.11.1979 Nữ Kinh 90 96 100 70 382
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10 VP010 Nguyễn Thị Khánh Linh 13.10.1982 Nữ Kinh
Con của người 

hưởng cs như 

thương binh

60 75 70 70 20 300

11 VP011 Đặng Thị Ái Ly 10.6.1988 Nữ Kinh
Con thương 

binh
50 55 90 80 20 270

12 VP012 Đoàn Mai Ái Ly 08.5.1988 Nữ Kinh 90 75 85 M 325
Miễn thi 

Tin học

13 VP013 Mai Thị Ly Na 01.01.1988 Nữ Kinh 80 98 85 80 361

14 VP014 Phạm Thị Ngâu 20.3.1990 Nữ Kinh Con liệt sỹ 50 52 80 75 20 254

15 VP015 Nguyễn Cửu Ngọc 05.10.1994 Nam Kinh V V V V 0 Vắng

16 VP016 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 01.01.1985 Nữ Kinh V V V V 0 Vắng

17 VP017 Huỳnh Thị Quý Nhung 28.6.1993 Nữ Kinh 50 43,5 40 M 177
Miễn thi 

Tin học

18 VP018 Nguyễn Phước Phúc 01.01.1985 Nam Kinh
KCT 03 năm 

liên tục 
60 53,5 75 65 10 252

19 VP019 Nguyễn Đình Phước 17.6.1987 Nam Kinh 84,5 73 75 75 305,5

20 VP020 Nguyễn Thị Hoàng Phương 19.8.1992 Nữ Kinh 20 35,5 70 M 161
Miễn thi 

Tin học

21 VP021 Nguyễn Đắc Quốc 19.3.1993 Nam Kinh 75,5 50 85 60 260,5

22 VP022 Nguyễn Đức Thảo 16.02.1994 Nam Kinh V V V V 0 Vắng



23 VP023 Phan Văn Thảo 25.3.1994 Nam Kinh V V V M 0
Vắng, miễn 

thi Tin học

24 VP024 Nguyễn Duy Thắng 20.4.1991 Nam Kinh 90 52,5 80 M 275
Miễn thi 

Tin học

25 VP025 Trần Thị Bích Thi 18.3.1992 Nữ Kinh 60 50 65 M 225
Miễn thi 

Tin học

26 VP026 Nguyễn Cường Thịnh 06.5.1983 Nam Kinh V V V M 0
Vắng, miễn 

thi Tin học

27 VP027 Hoàng Văn Toán 02.7.1986 Nam Kinh
KCT 03 năm 

liên tục 
60 55 100 55 10 280

28 VP028 Trần Thị Trang 10.5.1993 Nữ Kinh 70 54,5 60 60 239

29 VP029 Hoàng Thị Ngọc Yến 19.02.1987 Nữ Kinh 50 52 75 60 229

30 VH030 Cái Quốc Bảo 15.8.1987 Nam Kinh 75 65 100 60 305

31 TP031 Hoàng Thị Hảo 12.11.1992 Nữ Kinh 60 77,5 80 60 295

32 TP032 Trần Lê Minh Hiền 23.5.1994 Nữ Kinh 80 85 65 60 315

33 TP033 Cái Vũ Hoàng Long 01.8.1988 Nam Kinh 95 75 100 65 345

34 TP034 Nguyễn Thị Nguyệt 18.8.1988 Nữ Kinh 77,5 85 100 55 347,5

35 TP035 Nguyễn Phước 12.12.1981 Nam Kinh
KCT 03 năm 

liên tục 
70 85 75 70 10 325



36 TC036 Dương Thị Kim Anh 12.5.1992 Nữ Kinh 50 50 75 85 225

37 TC037 Trần Đình Công Đức 16.9.1984 Nam Kinh 76 50 100 60 276

38 TC038 Tôn Nữ Hoa 04.9.1987 Nữ Kinh 50 40 85 65 215

39 TC039 Nguyễn Thị Ý Loan 20.7.1994 Nữ Kinh
Con thương 

binh
65 70 75 75 20 300

40 TC040 Đoàn Văn Nam 30.10.1993 Nam Kinh V V V V 0 Vắng

41 TC041 Bùi Khắc Thị Như Ngọc 24.4.1989 Nữ Kinh 50 20 75 65 165

42 TC042 Lương Thị Nữ 10.4.1990 Nữ Kinh
KCT 03 năm 

liên tục 
50 10 80 55 10 160

43 TC043 Đoàn Thị Phúc 16.6.1994 Nữ Kinh 50,5 10 60 75 130,5

44 DC044 Trần Ngọc Minh Châu 15.11.1988 Nam Kinh 87,5 55 70 75 267,5

45 DC045 Hoàng Minh Hải 08.6.1994 Nam Kinh 60 52,5 100 70 265

46 DC046 Trần Văn Hùng 09.7.1994 Nam Kinh V V V V 0 Vắng

47 DC047 Trần Đoàn Thi 27.12.1986 Nam Kinh V V V V 0 Vắng

48 DC048 Phan Huy Thứ 28.11.1990 Nam Kinh
KCT 03 năm 

liên tục 
50 50 65 80 10 225

Danh sách này gồm có 48 người./. Phú Lộc, ngày     tháng  02 năm 2017
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Lê Công Pháp
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